
Thứ Tư ngày 24 tháng 9 năm 2025

TIẾT 20 - LUYỆN TẬP: TỪ NGỮ CHỈ HOẠT ĐỘNG;
 CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG
I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức:

- Giúp HS mở rộng vốn từ về từ chỉ hoạt động liên quan đến việc nấu ăn.

- HS mở rộng vốn từ, nâng cao kiến thức về các tiểu loại từ chỉ hoạt động.

- Biết sử dụng các từ chỉ hoạt động để tạo câu

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

2. Năng lực:

 - Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực phát triển ngôn ngữ.

3. Phẩm chất: Phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, chịu trách nhiệm

II. Đồ dùng dạy học:

 - Bài giảng điện tử

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (3-4’)

- GV tổ chức cho học sinh hát và vận động theo nhạc bài Rửa mặt như mèo.
->Các em vừa khởi động rất vui vẻ, bây giờ cô có 1 câu hỏi liên quan đến nội dung của bài hát. 
Trong bài hát có các từ ngữ nào chỉ hoạt động ?

->Cả lớp đã xác định được đúng từ ngữ chỉ hoạt động có trong bài hát. Cô khen cả lớp! 
Ở lớp 2, các em đã được học về các từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động và các kiểu câu tương ứng. Trong tiết học này, cô trò ta sẽ tiếp tục tìm hiểu kĩ hơn về các loại từ này qua Tiết 3: Luyện tập: từ ngữ chỉ hoạt động; Câu nêu hoạt động 
-GV viết bảng

-GV nêu mục tiêu: Tìm được từ ngữ chỉ hoạt động. Đặt được câu nêu hoạt động.           

 Để đạt được mục tiêu của tiết học, cô trò ta cùng làm các bài tập.
	-HS hát và vận động theo nhạc.
-HS trả lời
-HS lắng nghe.

-HS viết vở.

-HS lắng nghe.

	2. Luyện tập
2.1. Bài 1: (7-8’)
- Gọi HS đọc thầm yêu cầu – 1 HS đọc to
-Yêu cầu HS đọc thầm mẫu.

-Gọi 1 HS đọc to mẫu

->Dựa vào kiến thức đã học và phần mẫu, các em hãy suy nghĩ, làm việc cá nhân.
- HS làm việc cá nhân vào VBT/14

- Thảo luận N2 (2’)
-GV soi bài – Gọi HS chia sẻ
-Y/c HS quan sát, NX, bổ sung
->Qua quan sát cô thấy dưới lớp các nhóm đều hiểu và làm bài rất tốt.
?Vậy thế nào là từ ngữ chỉ hoạt động  
->Những từ chỉ hoạt động là những từ dùng để nói về hành động, việc làm của con người, con vật hoặc sự vật. 

->Các em cần ghi nhớ đặc điểm của các từ ngữ chỉ hoạt  động để chúng ta vận dụng vào đặt câu, viết văn cho đúng và hay.
2.2. Bài 2: (8-9’) Xếp các từ chỉ hoạt động cho sẵn vào 2 nhóm (làm việc cá nhân)
- GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.

- GV giao nhiệm vụ cho HS 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Cùng đi hái nấm
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
+ Từ chỉ hoạt động di chuyển: đi, ra, vào, lên, xuống

+ Từ chỉ hoạt động nấu ăn: kho, xào, nướng, luộc, hầm

Trong bài này, các em đã tìm được những nhóm hoạt động nào?
Em hãy lấy ví dụ đặt câu với một từ chỉ hoạt động di chuyển?

Một câu với từ chỉ hoạt động nấu ăn?

Các em đã tìm đúng các từ chỉ hoạt động và đặt câu rất giỏi. Cô trò mình cùng vận dụng để hoàn thành BT3 nhé.
Bài 3: (9-10’) Chọn từ ở bài tập 2 thay cho ô vuông (làm việc nhóm)

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 3.

- GV giao nhiệm vụ làm việc cá nhân vào vở nháp, theo nhóm 2 (2’), chọn các từ ngữ cho sẵn thay cho ô vuông.
- GV mời các nhóm trình bày kết quả.

- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt đáp án 

- HS đọc lại đoạn văn đã điền đủ các từ ngữ.
Ngày chủ nhật, mẹ đi/ ra chợ mua thức ăn. Nam vào/ xuống bếp giúp mẹ. Nam nhặt rau, còn mẹ rửa cá và thái thịt. Rồi mẹ bắt đầu nấu nướng, mẹ nướng/ kho/ luộc cá, luộc/ xào rau, luộc/ kho/ nướng thịt. Chẳng mấy chốc gian bếp đã thơm lừng mùi thức ăn.
=> Để chọn đúng từ điền vào ô vuông ta cần lưu ý điều gì?
*Liên hệ: Các em thấy đó, trong đoạn văn, cả gia đình bạn Nam đã cùng nhau làm việc: mẹ đi chợ, Nam giúp mẹ, rồi mẹ con cùng nấu ăn. Qua đó, chúng ta hiểu rằng khi biết chia sẻ công việc nhà với bố mẹ, không chỉ giúp đỡ gia đình mà còn làm cho tình cảm giữa các thành viên thêm gắn bó, yêu thương. Vậy ở nhà, các em hãy tập làm những việc nhỏ vừa sức mình như quét nhà, rửa bát, nhặt rau,… để cùng chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc nhé!”?Nhắc lại cho cô thế nào câu nêu hoạt động
	- HS đọc thầm – 1 HS đọc to yêu cầu.
-HS đọc thầm mẫu

-HS đọc to mẫu
- HS làm việc cá nhân.
-HS thảo luận nhóm 2
-Đại diện nhóm chia sẻ bài làm.

-HS lắng nghe, nx
-HS trả lời.
- Chỉ hoạt động của người: đi, chạy, nhặt rau, rửa bát, học bài, viết, đọc, cười….

- Chỉ hoạt động của con vật: bay, bơi, kêu, sủa, nhảy, chạy.

- Chỉ hoạt động của sự vật, hiện tượng: mưa, chảy, nở, rung, rơi.

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.

- HS suy nghĩ, làm bài

- HS tham gia chơi

- HS nhận xét- Bổ sung

Nhóm hoạt động di chuyển và nhóm hoạt động nấu ăn.
HSTL: VD:Em đi học cùng mẹ.
Mẹ em đang kho cá.
-HS đọc yêu cầu bài tập 3.

- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Các nhóm nhận xét chéo nhau.
- HS lắng nghe
-1HS đọc to, cả lớp đọc thầm

- HSTL: Dựa vào nội dung của câu văn, các từ ngữ chỉ hoạt động...
-HS lắng nghe

	3. HĐ vận dụng: (3-4’)
- Tổ chức cho HS chơi TC Bán bánh mì để củng cố kiến thức.

1. Từ ngữ nào sau đây là từ chỉ hoạt động:

A

Rau.

B

Cơm
C

D

Xào

Canh

2. Trong câu “Bà đang nấu ăn trong bếp” từ chỉ hoạt động là:
A

nấu ăn
B

bà
C
D
đang
bếp

3. Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động?
A

Trên bàn có một quyển sách.

B

Chú mèo rất dễ thương.

C

D

Cái bàn làm bằng gỗ.

Mẹ đang tưới cây ngoài vườn.
? Sau tiết học này, em cảm nhận được điều gì ?
- Yêu cầu HS về nhà tìm thêm những từ ngữ chỉ hoạt động và chuẩn bị bài học tiếp.
-GV nx, tuyên dương. 
	- Cả lớp cùng tham gia chơi bằng cách ghi đáp án bảng con.
 -HS trả lời.

-HS lắng nghe, về nhà thực hiện.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy:
Hùng Thắng, ngày 24 tháng 9 năm 2025

	TỔ TRƯỞNG DUYỆT
	GV THỰC HIỆN

	Nguyễn Thị Khuyên
	Vũ Thị Minh Tiệp
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY CHUYÊN ĐỀ TỔ KHỐI 3


Môn Tiếng Việt


Tiết 20: Từ ngữ chỉ hoạt động; 


Câu nêu hoạt động
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